
1
H24.180-

260429-7388
Thủ tục đăng ký lại kết hôn VŨ THỊ THANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968629336
04/05/2026 

07:38:52

16/05/2026 

11:38:52

2
H24.180-

260504-0259

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Na

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0383210029
04/05/2026 

07:42:10

05/05/2026 

07:42:10

3
H24.180-

260504-0322

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Lan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0981563271
04/05/2026 

07:48:10

05/05/2026 

07:48:10

4
H24.180-

260504-0404

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thanh Nhàn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0776700342
04/05/2026 

07:55:17

05/05/2026 

07:55:17

5
H24.180-

260504-0529

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ MINH NAM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0986761618
04/05/2026 

08:00:44

05/05/2026 

08:00:44

6
H24.180-

260504-0609

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trọng Minh Khôi

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0379081245
04/05/2026 

08:05:16

05/05/2026 

08:05:16

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 04/5/2026

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



7
H24.180-

260504-0932

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Hạnh

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0327066865
04/05/2026 

08:24:17

05/05/2026 

08:24:17

8
H24.180-

260504-0888

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Hạnh

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0327066865
04/05/2026 

08:25:51

05/05/2026 

08:25:51

9
H24.180-

260504-1068

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Phạm Thị Oanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0398334966
04/05/2026 

08:30:16

05/05/2026 

08:30:16

10
H24.180-

260504-1072

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Sáu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0969916973
04/05/2026 

08:30:20

05/05/2026 

08:30:20

11
H24.180-

260504-1337

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ đình hoan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368447768
04/05/2026 

08:39:07

05/05/2026 

08:39:07

12
H24.180-

260504-1368

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Trần Văn Dũng

Thôn Cổ Phục Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0398815636
04/05/2026 

08:40:36

05/05/2026 

14:10:36

13
H24.180-

260504-1629

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Lương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0967035158
04/05/2026 

08:49:18

05/05/2026 

08:49:18

14
H24.180-

260504-2078

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lê Thị Ngọc Ánh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0943936186
04/05/2026 

09:07:56

05/05/2026 

09:07:56



15
H24.180-

260504-1592

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

VŨ VĂN PHẢNG

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0988507824
04/05/2026 

09:09:33

05/05/2026 

09:09:33

16
H24.180-

260504-2121

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Chinh

thôn dưỡng thái trung, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363288489
04/05/2026 

09:11:55

05/05/2026 

09:11:55

17
H24.180-

260504-2292

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC VIỆT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973263222
04/05/2026 

09:14:13

05/05/2026 

09:14:13

18
H24.180-

260504-2234
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Bùi Văn Dương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0855696314
04/05/2026 

09:16:05

16/05/2026 

14:46:05

19
H24.180-

260504-2588

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Tú

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373557342
04/05/2026 

09:26:58

05/05/2026 

09:26:58

20
H24.180-

260504-2664

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Tú

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0373557342
04/05/2026 

09:30:14

05/05/2026 

09:30:14

21
H24.180-

260504-2795

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HÀ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982856868
04/05/2026 

09:31:19

05/05/2026 

09:31:19

22
H24.180-

260504-2714

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản
NGUYỄN VĂN THÊM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0946090404
04/05/2026 

09:33:37

05/05/2026 

09:33:37



23
H24.180-

260504-2643

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản
Nguyễn Đức Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982856868
04/05/2026 

09:37:35

05/05/2026 

09:37:35

24
H24.180-

260504-3054

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

nguyễn thị thủy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0965689114
04/05/2026 

09:41:05

05/05/2026 

09:41:05

25
H24.180-

260504-3200

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Thị Lụt

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0912072076
04/05/2026 

09:46:21

05/05/2026 

09:46:21

26
H24.180-

260504-3255

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Phượng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0775234777
04/05/2026 

09:48:59

05/05/2026 

09:48:59

27
H24.180-

260504-3174
Thủ tục đăng ký khai sinh VŨ THỊ HƯƠNG  

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975257189
04/05/2026 

09:49:50

05/05/2026 

09:49:50

28
H24.180-

260504-3195
Thủ tục đăng ký khai sinh VŨ ĐÌNH HOAN  

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0368447768
04/05/2026 

09:53:24

05/05/2026 

09:53:24

29
H24.180-

260504-3401

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

nguyễn ngọc ánh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0325588017
04/05/2026 

09:54:28

05/05/2026 

09:54:28



30
H24.180-

260504-3413

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Phương Thảo

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0386528413
04/05/2026 

09:55:52

05/05/2026 

09:55:52

31
H24.180-

260504-3573

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Yến Nhi

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0974391681
04/05/2026 

10:02:36

05/05/2026 

10:02:36

32
H24.180-

260504-3809

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Hải Yến

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973698826
04/05/2026 

10:10:24

05/05/2026 

10:10:24

33
H24.180-

260504-3217

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Phượng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0775234777
04/05/2026 

10:10:55

05/05/2026 

10:10:55

34
H24.180-

260504-3862

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Hải Yến

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973698826
04/05/2026 

10:11:52

05/05/2026 

10:11:52

35
H24.180-

260504-3966

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Thị Thúy Hạnh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0705709420
04/05/2026 

10:16:08

05/05/2026 

10:16:08

36
H24.180-

260504-4002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Thị Thúy Hạnh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0705709420
04/05/2026 

10:17:22

05/05/2026 

10:17:22



37
H24.180-

260504-4151

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Chinh

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363288489
04/05/2026 

10:21:17

05/05/2026 

10:21:17

38
H24.180-

260504-4100
Thủ tục đăng ký kết hôn Phạm Thị Mai Anh

Vang Phan, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0363070522
04/05/2026 

10:22:54

07/05/2026 

07:30:00

39
H24.180-

260504-4225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HỨA ĐỨC ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904497982
04/05/2026 

10:23:36

05/05/2026 

10:23:36

40
H24.180-

260504-4358

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Văn Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0387692126
04/05/2026 

10:28:12

05/05/2026 

10:28:12

41
H24.180-

260504-3199
Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN QUÂN

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0919216717
04/05/2026 

10:28:15

07/05/2026 

07:30:00

42
H24.180-

260504-3261
Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN QUÂN

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0919216717
04/05/2026 

10:30:33

07/05/2026 

07:30:00

43
H24.180-

260504-4300

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Văn Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0387692126
04/05/2026 

10:31:46

05/05/2026 

10:31:46



44
H24.180-

260504-3315
Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN QUÂN

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0919216717
04/05/2026 

10:32:28

07/05/2026 

07:30:00

45
H24.180-

260504-3457
Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN QUÂN

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0919216717
04/05/2026 

10:35:33

07/05/2026 

07:30:00

46
H24.180-

260504-4590

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Vinh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0389383586
04/05/2026 

10:36:00

05/05/2026 

10:36:00

47
H24.180-

260504-4603

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đoàn Trung Thành

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0911968669
04/05/2026 

10:36:24

05/05/2026 

10:36:24

48
H24.180-

260504-4813

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lê Văn Thược

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0969200299
04/05/2026 

10:44:03

05/05/2026 

10:44:03

49
H24.180-

260504-4715
Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VĂN TỈNH

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0962556072
04/05/2026 

10:44:34

07/05/2026 

07:30:00

50
H24.180-

260504-4673

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

thôn Thiện Đáp xã Phú 

Thái thành phố hải 

Phòng  , Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
04/05/2026 

10:49:53

05/05/2026 

10:49:53



51
H24.180-

260504-5005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lê Trung Hiếu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0389055119
04/05/2026 

10:52:10

05/05/2026 

10:52:10

52
H24.180-

260504-4975

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Văn Trịnh

Thôn Cống Khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0985966784
04/05/2026 

10:52:57

06/05/2026 

07:30:00

53
H24.180-

260504-4787

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

thôn Thiện Đáp xã Phú 

Thái thành phố hải 

Phòng  , Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
04/05/2026 

10:56:19

05/05/2026 

10:56:19

54
H24.180-

260504-5102
Thủ tục đăng ký khai tử Vũ Văn Công

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0374638436
04/05/2026 

10:58:02

05/05/2026 

10:58:02

55
H24.180-

260504-5480

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

đỗ đăng đại

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989805312
04/05/2026 

11:11:18

05/05/2026 

11:11:18

56
H24.180-

260504-5829

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ HẰNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989805138
04/05/2026 

11:33:44

05/05/2026 

11:33:44

57
H24.180-

260504-5989
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thu Hà

Thôn Đông, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0902004208
04/05/2026 

11:36:22

07/05/2026 

07:36:22



58
H24.180-

260504-6099

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Hứa Văn Đông

Thôn Cổ Phục Bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968924211
04/05/2026 

11:44:59

05/05/2026 

11:44:59

59
H24.180-

260504-5771

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
PHẠM THỊ HÀ GIANG

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0396331052
04/05/2026 

11:52:24

07/05/2026 

11:52:24

60
H24.180-

260504-7042

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ TOÀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989805825
04/05/2026 

13:48:48

05/05/2026 

13:48:48

61
H24.180-

260504-6975

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Lăng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0382591262
04/05/2026 

13:49:22

05/05/2026 

13:49:22

62
H24.180-

260504-7287

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM QUỐC CƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0326983913
04/05/2026 

14:07:02

05/05/2026 

14:07:02

63
H24.180-

260504-7355

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
04/05/2026 

14:12:00

05/05/2026 

14:12:00

64
H24.180-

260504-7256
Thủ tục đăng ký giám hộ PHẠM THỊ THÚY

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0348436871
04/05/2026 

14:17:20

06/05/2026 

08:47:20



65
H24.180-

260504-7313
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ VĂN THỦY

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0336271582
04/05/2026 

14:19:21

17/05/2026 

08:49:21

66
H24.180-

260504-7803

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THÀNH 

LUÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0918546111
04/05/2026 

14:33:23

05/05/2026 

14:33:23

67
H24.180-

260504-7817
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Lan

Thôn Cổ Phục Bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0379034651
04/05/2026 

14:34:09

17/05/2026 

09:04:09

68
H24.180-

260504-8022

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

QUÁCH THỊ CHINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0375224878
04/05/2026 

14:44:16

05/05/2026 

14:44:16

69
H24.180-

260504-8001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Hiếu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0862465974
04/05/2026 

14:47:03

05/05/2026 

14:47:03

70
H24.180-

260504-7848

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÀNH 

LUÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0918546111
04/05/2026 

14:47:53

05/05/2026 

14:47:53

71
H24.180-

260504-8268

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Hùng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0372975007
04/05/2026 

14:56:43

05/05/2026 

14:56:43



72
H24.180-

260504-8329
Thủ tục đăng ký khai sinh ĐỖ VĂN PHÚC  

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0914522555
04/05/2026 

15:01:43

06/05/2026 

07:30:00

73
H24.180-

260504-8367

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
NGUYỄN THỊ HIỀN

Thôn Phương Tân, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0356537178
04/05/2026 

15:06:12

06/05/2026 

07:30:00

74
H24.180-

260504-8609
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Vũ Đình Thái

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0387105642
04/05/2026 

15:52:05

17/05/2026 

10:22:05

75
H24.180-

260504-8550

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Lê

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973023436
04/05/2026 

16:17:37

06/05/2026 

07:30:00

76
H24.180-

260504-8791

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Lê

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0349304891
04/05/2026 

16:23:57

06/05/2026 

07:30:00

77
H24.180-

260504-8931

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
TRẦN THỊ MAI

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0919958929
04/05/2026 

16:26:07

06/05/2026 

07:30:00

78
H24.180-

260504-8700

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc
Nguyễn Thị Lan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0379034651
04/05/2026 

16:28:11

08/05/2026 

07:30:00



79
H24.180-

260504-9782

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Hứa Văn Đông

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968924211
04/05/2026 

16:34:33

06/05/2026 

07:30:00




